
          B- ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT  TÊN ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ

  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

I XÃ BÌNH DƯƠNG (MIỀN NÚI)

198

I XÃ BÌNH DƯƠNG (MIỀN NÚI)

1   Đất ở cuả các hộ bám hai bên  đường quốc lộ18A từ Cầu Vàng Chua (Điểm tiếp giáp đất Chí
Linh-Hải Dương) đến điểm tiếp giáp với xã Thuỷ An

2,500,000

2  Hộ bám theo trục đường Bắc Mã đi Đền Sinh:Từ giáp mương cấp 2 đến hết địa phận xã Bình
Dương

600,000

3  Hộ bám theo trục đường liên thôn:

3.1  Từ đường 18A (Nhà ông Phạm Văn Quí -Thôn Bắc Mã ) đến điểm nối đường liên xã Bình Dương
đi An Sinh.

300,000

3.2  Từ đường 18A đến hết nhà ông Lâm hữu Tình thôn Bình Sơn Đông 300,000

3.3  Từ đường 18A đến hết nhà ông Vũ Chí Hoạ thôn Bình Sơn Tây 300,000

3.4  Từ đường18A đến hết nhà ông Vũ Chí Tươi thôn Bình Sơn Tây 300,000

3.5
 Từ đường 18A đến hết địa phận xã Bình Dương (Tuyến Đông Thành đi Đạo Dương)- thôn Đông
Thành - Đạo Dương

300,000

3.6  Từ đường 18A chạy qua sân bóng ( thôn Đông Lâm ) đến hết địa phận xã Bình Dương . 300,000

4  Các hộ còn lại 200,000

II XÃ YÊN THỌ (MIỀN NÚI)
1 Đất ở các hộ bám trục đường quốc lộ18A
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STT  TÊN ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ

  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

1.1 Từ điểm giáp thị trấn Mạo khê đến đường tàu cắt ngang 3,500,000

1.2  Từ đường tàu cắt ngang đến giáp đường vào 906 3,000,000

1.3  Từ đường 906 đến giáp xã Hoàng Quế 2,500,000

2 Đất ở trục đường 333: Từ đường 18A vào đến giáp địa phận xã Yên Đức (Cầu Lãng) . 1,500,000

199

2 Đất ở trục đường 333: Từ đường 18A vào đến giáp địa phận xã Yên Đức (Cầu Lãng) . 1,500,000

3 Đất ở các hộ bám theo các trục đường nhánh

3.1 Từ đường 18A vào đến giáp đường tàu cắt ngang(Trên đường vào Dốc 2000) 1,250,000

3.2 Từ đường tàu cắt ngang đến Trung đoàn 25 cũ 300,000

4 Từ đường 18A  vào đến hết Trường Cao Đẳng Mỏ (những hộ có mặt tiền bám 2 bên đường). 2,000,000

5 Phía Bắc đường tàu từ Trường Đại học CN mỏ đến hết nhà ông Nguyễn Văn Thế 1,250,000

6  Từ nhà ông Nguyễn Văn Thế đến 906 cũ 1,250,000

7 Phía Bắc đường tàu từ Trường Đại học CN mỏ đến hết đường tầu cụt (Nhà bà Đoàn Thị Aí) 1,250,000

8  Từ đường tầu cụt nhà bà Đoàn Thị Aí đến đường vào Dốc 2000. 800,000

9 Từ đường 18A vào đến cổng Xí nghiệp Địa chất Trắc Địa (906 cũ) 500,000

10 Từ đường 18A (Cổng làng) đến Đình Xuân Quang 500,000

11 Đất ở các hộ bám theo trục đường liên thôn 400,000

12 Khu dân cư Yên sơn,Bắc thọ sơn + Làng 906 350,000

13 Đất ở các hộ còn lại trong khu dân cư 150,000

III XÃ YÊN ĐỨC (MIỀN NÚI)
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STT  TÊN ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ

  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

1 Đất ở các hộ bám trục đường 333

1.1  Từ Quế Lạt xã Hoàng Quế đến Đầm Khánh 800,000

1.2   Từ giáp Đầm Khánh đến xóm Núi bát 700,000

1.3   Từ giáp xóm  Núi bát đến Bến Đụn 600,000

200

1.3   Từ giáp xóm  Núi bát đến Bến Đụn 600,000

2  Đất ở các hộ bám theo trục đường Thôn, xóm trong xã .

2.1  Đất ở bám theo đường giao thông chính thôn Yên Khánh 300,000

2.2  Đất ở bám theo đường xóm cửa Miếu Yên Khánh 200,000

2.3 Đất ở bám theo theo đường giao thông chính Đồn Sơn 300,000

2.4 Đất ở bám theo đường liên trại Đồn Sơn 250,000

2.5  Đất ở bám theo đường giao thông chính thôn Chí Linh 300,000

2.6 Đất ở bám theo đường liên trại Chí Linh 250,000

2.7  Đất ở bám theo đường giao thông chính thôn Dương Đê 300,000

2.8  Đất ở bám theo đường xóm khu mô Dương Đê 200,000

2.9  Đất ở bám theo đường giao thông chính thôn Dương Đê

2.10 Đất ở bám theo đường bãi cát - Đức Sơn 150,000

2.11  Đất ở bám theo đường Trường học - Giếng Mía xã 400,000

3 Đất ở các hộ còn lại trong khu dân cư 100,000
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STT  TÊN ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ

  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

IV XÃ TÂN VIỆT (MIỀN NÚI)
1  Hộ bám trục đường Đức Chính đi Đền Sinh đi Bình Dương:

1.1  Từ trụ sở của công ty TNHH Nhi Thành Đạt đến hết nhà ông Lê Quang Vịnh            1,250,000

1.2  Từ  cổng Đền Sinh đến Kè Tràn               500,000
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1.2  Từ  cổng Đền Sinh đến Kè Tràn               500,000

2   Hộ bám trục đường liên thôn

2.1   Từ nhà ông Lê Quang Vịnh đi qua thôn Tân Lập đến hết thôn Phúc Đa (nhà ông Khanh)

2.1.1   Từ nhà ông Lê Quang Vịnh  đến nhà ông Trần Văn Giáp (thôn Tân Thành)            320,000

2.1.2   Từ nhà ông Trần Văn Giáp đi qua thôn Tân Lập đến hết nhà bà Nguyễn Thị Thơm            400,000

2.1.3   Từ nhà  bà Nguyễn Thị Thơm đến trạm y tế xã            300,000

2.1.4   Từ nhà ông Trần Văn Cảng đến hết nhà ông Đinh Văn Sứng (thôn Phúc Đa)            300,000

2.1.5   Từ nhà ông  Đinh Văn Sứng đến hết nhà ông Khanh (thôn Phúc Đa)            300,000

2.2  Từ nhà ông Hương thôn Tân Lập đến nhà Bia thôn Hổ Lao

2.2.1   Từ nhà ông Hương thôn Tân Lập đến hết nhà bà Ngoan thôn Hổ Lao (ngã tư đầu cầu Hổ Lao)     300,000

2.2.2   Từ nhà bà Ngoan đến nhà Bia     300,000

3  Các hộ còn lại trong khu dân cư:

3.1  Thôn Tân Lập, Phúc Đa, Tân Thành

3.1.1   Hộ bám trục đường bê tông xóm     240,000
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STT  TÊN ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ

  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

3.1.2   các hộ còn lại     150,000

3.2   Các hộ dân cư thôn Hổ Lao

3.2.1   Từ nhà bà Ngoan đi qua ngã tư thôn đến hết nhà ông Khiêm và từ nhà bà Phạm Thị Thái đi
đến nhà ông Thưởng

           300,000

3.2.2   Hộ bám trục đường bê tông xóm            200,000
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3.2.2   Hộ bám trục đường bê tông xóm            200,000

3.2.3   các hộ còn lại 150000

V XÃ VIỆT DÂN (MIỀN NÚI)
1  Đất ở các hộ bám đường quốc lộ18A: Từ cầu Đạm đến ngã ba vào xã Việt Dân 2,000,000

2   Các hộ nằm phía sau các hộ bám trục đường 18A (lô 2) 800,000

3  Hộ bám theo trục đường liên thôn:

3.1  Từ trạm bơm Việt Dân đến UBND xã Việt Dân 400,000

3.2  Từ giáp UBND xã Việt Dân đến hết đường đi Thôn Phúc Thị 400,000

3.3  Từ giáp UBND xã Việt Dân đến hết đường  đi Thôn Cửa Phúc 400,000

3.4  Từ giáp UBND xã Việt Dân đến hết đường  đi Thôn Khê Thượng 400,000

4  Các hộ còn lại nằm trong khu vực dân cư

4.1 Thôn Khê hạ, An Làng, An Trại, 200,000

4.2  Thôn Khê thượng, Đồng ý, Phúc Thị, Cửa Phúc, Tân Thành 200,000

VI XÃ HỒNG THÁI TÂY (MIỀN NÚI)
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STT  TÊN ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ

  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

1  Đất ở các hộ bám trục đường 18A: từ đường vào Trại giống Lợn Tràng Bạch đến giáp địa phận
xã Hồng Thái Đông

2,000,000

2 Đất ở các hộ bám theo trục đường liên thôn

2.1  Từ đường 18A đến Hang Son 700,000

2.2  Từ đường 18A qua chợ Lầm vào đến đường sắt 700,000
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2.2  Từ đường 18A qua chợ Lầm vào đến đường sắt 700,000

2.3  Từ đường 18A đến cây cậy đường đi thôn Hoành Mô 300,000

2.4 Từ đường 18A xuống đến hết nhà mẫu giáo thôn 7 300,000

2.5  Từ đường 18A đến hết nhà ông Nguyễn Văn Minh thôn 7 300,000

2.6  Từ đường 18A đến hết nhà ông Nguyễn Văn Mộc thôn 7 300,000

2.7  Từ đường 18A  vào đến hết Trạm gác của XN than Hồng Thái 700,000

2.8   Từ đường sắt Trại Cá vào đến Hoá Chất Mỏ (tách từ mục 2.7) 400,000

3  Các hộ tiếp giáp các hộ bám trục đường 18A và các hộ còn lại bám theo trục đường liên thôn. 280,000

4    Các hộ còn lại 240,000

5   Đất ở từ đường 18A  đến đường sắt Trại Hoành Mô 400,000

5.1   Từ đường sắt Trại Hoành Mô đến giáp đường hoá chất 250,000

5.2   Từ đường 18A đến hết nhà văn hoá thôn 6 300,000

VII XÃ THUỶ AN (MIỀN NÚI)
1  Đất ở các hộ bám theo trục đường 18A;
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STT  TÊN ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ

  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

1.1  Từ điểm tiếp giáp Xã Việt Dân đến đường đi vào Trường Phổ Thông Trung Học - Lê Chân. 2,200,000

1.2
  Từ giáp đường vào Trường Phổ Thông Trung Học - Lê Chân, đến giáp đất xã Bình Dương (hết
đất Chi nhánh Công ty hoá chất Vĩnh Thịnh ).

2,000,000

2
 Đất ở các hộ bám theo trục đường bê tông đi xã Nguyễn Huệ: Từ đường 18A đến giáp  xã
Nguyễn Huệ

1,000,000
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2
 Đất ở các hộ bám theo trục đường bê tông đi xã Nguyễn Huệ: Từ đường 18A đến giáp  xã
Nguyễn Huệ

1,000,000

3  Đất ở các hộ bám theo trục đường bê tông liên thôn

3.1  Từ đường 18A đến cống quay đường rẽ thôn Vị Thuỷ và thôn An Biên 500,000

3.2  Thôn Vị Thuỷ: từ giáp cống quay đường rẽ vào thôn đến hết nhà văn hoá thôn. 300,000

3.3  Từ giáp nhà văn hoá thôn đến hết đất Chùa Tráng (giáp đất xã Nguyễn Huệ ). 150,000

3.4  Từ giáp cống quay đường rẽ vào thôn đến  nhà ông Dương Văn Đã. 300,000

3.5  Từ giáp nhà ông Dương Văn Đã đến đường rẽ vào nhà ông Bùi Văn Tuân 200,000

4  Thôn Đạm Thuỷ từ nhà ông Nguyễn Minh Chuyển đến hết nhà ông (Kiều Văn Lược ) và Bà
(Dương Thị Hay).

400,000

5  Đất ở các hộ còn lại nằm trong khu vực dân cư ở các thôn 150,000

6  Thôn Đạm Thuỷ: từ nhà ông Triệu giáp đường bê tông đi xã Nguyễn Huệ đến nhà ông Tạo 150,000

7  Thôn Đạm Thuỷ: Bám đường phân lô khu dân cư tự xây Chợ Đạm Thuỷ. 700,000

VIII XÃ BÌNH KHÊ (MIỀN NÚI)
1  Hộ bám theo  trục đường Đức Chính đi Bình Khê.

1.1   Từ giáp địa phận xã Tràng an đến hết Ao HTX nông nghiệp xã. 600,000
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STT  TÊN ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ

  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

1.2  Từ  giáp Ao HTX nông nghiệp đến hết Trạm xá Xã . 900,000

1.3   Từ giáp trạm xá xã đến hết cây xăng dầu 1,200,000

1.4  Từ giáp cây xăng  đến hết cống cao (Kênh Bến Châu) 900,000

1.5   Từ giáp cống cao đến Tràn Bến Châu 400,000
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1.5   Từ giáp cống cao đến Tràn Bến Châu 400,000

1.6   Từ giáp Tràn Bến Châu đến đường vào Bến vuông. 250,000

1.7  Từ đường vào Bến vuông đến Tràn dộc lùn. 150,000

2  Các hộ tiếp giáp các hộ bám trục đường Đức Chính - Bình Khê ( Lô 2 ) từ trạm xá đến cây Xăng
Dầu.

400,000

3  Hộ bám theo trục đường liên xã

3.1   Từ Đường 186 (Trạm kiểm Lâm) đến đầu Cầu máng 700,000

3.2   Từ giáp Cầu Máng đến giáp Mạo Khê 700,000

3.3   Từ Ngã ba Suối Gạo đến giáp Xuân Sơn 700,000

3.4  Đất ở các hộ bám theo trục đường bê tông Bình Khê đi Đền Sinh. 250,000

4  Đất ở các hộ bám theo trục đường liên thôn: Từ đầu thôn Trại dọc đến ngã tư thôn Ninh Bình 250,000

5  Đất ở các hộ bám theo  trục đường liên thôn khác 100,000

6  Đất ở các hộ còn lại. 80,000

IX XÃ TRÀNG LƯƠNG (MIỀN NÚI)

1
 Các hộ bám theo trục đường Bình Khê đi Tràng Lương: Từ tiếp giáp địa phận xã Bình Khê (Tràn
Dộc Lùn) đến đầu Cầu Tràn (Đội 4)

400,000
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  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

2  Các hộ bám trục đường liên thôn. 250,000

3  Các hộ bám trục đường liên xóm. 150,000

4  Các hộ còn lại nằm trong khu vực dân cư 100,000

X XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG (MIỀN NÚI)
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X XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG (MIỀN NÚI)
1 Hộ bám theo trục đường 18A

1.1   Từ điểm tiếp giáp với xã Hồng Thái Tây (Cầu
Thượng Thông) đến đường vào Hang Son

           2,200,000

1.2  Từ đường vào Hang Son đến cầu Yên Dưỡng            3,500,000

1.3    Từ cầu Yên Dưỡng đến cầu Tân yên (hết địa phận xã Hồng Thái Đông , giáp Thị xã Uông Bí) 2,400,000

2 Hộ bám theo trục đường liên thôn 420,000

3  Các hộ bám theo trục đường liên xóm 320,000

4  Các hộ còn lại 240,000

5  Khu trung tâm chợ

5.1   Đất ở các hộ có mặt tiền bám trục đường phân lô chính - Chợ 1,000,000

5.2   Đất ở các hộ có mặt tiền bám trục đường nhánh lô chính - Chợ 800,000

XI  XÃ AN SINH (MIỀN NÚI)
1  Hộ bám theo trục đường từ đường 18A qua Bắc Mã đi Đền Sinh

1.1  Từ giáp đất Bình dương ( thôn Chi Lăng )đến cổng UBND xã 600,000
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  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

1.2  Từ giáp cổng UBND xã đến giáp đường rẽ vào Hồ Khe Chè. 400,000

1.3   Từ đường rẽ vào hồ Khe Chè đến đầm Tràn thôn Ba Xã 300,000

1.4   Từ Đầm tràn thôn Ba Xã đến Kè tràn- giáp đất Xã Tân Việt 300,000

1.5  Các hộ dân cư nằm tiếp giáp phía sau các hộ dân có nhà bám theo trục đường (có điều kiện
thuận lợi)

100,000
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1.5  Các hộ dân cư nằm tiếp giáp phía sau các hộ dân có nhà bám theo trục đường (có điều kiện
thuận lợi)

100,000

2  Hộ bám theo đường bê tông đi trại lốc

2.1   Từ cổng Đền Sinh đến cống qua đường đi Trại Lốc 350,000

2.2   Từ cống qua đường đi Trại Lốc đến ngã ba Trại Lốc 250,000

2.3   Từ ngã ba Trại Lốc đến chân đập Trại Lốc 250,000

2.4   Từ ngã ba Trại Lốc đến giáp xã Bình Khê 200,000

3  Hộ bám theo trục đường liên thôn

3.1  Từ ngã tư Chợ An Sinh  đến ngã ba  Thành Long 150,000

3.2  Từ ngã tư khu chợ  An Sinh  đến thôn Đìa Sen 200,000

3.3  Từ Đìa Mối đi thôn Tam Hồng 150,000

4  Các hộ dân nằm trong khu dân cư bám các đường liên thôn khác. 150,000

5  Các hộ còn lại. 100,000

XII  XÃ HOÀNG QUẾ (MIỀN NÚI)
1  Hộ bám theo trục đường 18A
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  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

1.1   Từ giáp địa phận xã Yên Thọ đến hết Cầu Đồn 2,500,000

1.2   Từ giáp Cầu Đồn  đến xây xăng Công ty dịch vụ 3-2 3,000,000

1.3   Từ giáp cây xăng đến giáp địa phận xã HTTây 2,500,000

2  Hộ bám theo trục đường 18A cũ từ ngã ba thôn Nội Hoàng đến phía sau cây xăng của Công ty
dịch vụ 3/2

1,800,000
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2  Hộ bám theo trục đường 18A cũ từ ngã ba thôn Nội Hoàng đến phía sau cây xăng của Công ty
dịch vụ 3/2

1,800,000

3  Các hộ ở phía sau các hộ bám đường 18A (có điều kiện thuận lợi) 800,000

4  Hộ bám theo trục đường 333 thuộc xã Hoàng Quế 1,500,000

5  Hộ bám theo trục đường đi vào các thôn:

5.1  Từ đường 18A đến trường Hoàng Hoa Thám (đường bê tông) 1,500,000

5.2   Các hộ từ Chợ Vàng đến đường đi vào trường Hoàng Hoa Thám (đường bê tông) 1,700,000

5.3  Từ đường 18A đến đường tàu cắt ngang (Đường đi vào Nhà máy gạch tuynel - Hoàng quế) 1,200,000

5.4  Từ đường 18A đến Hợp tác xã nông nghiệp 1,000,000

6  Hộ bám trục đường liên thôn. 400,000

7  Các hộ còn lại. 240,000

XIII XÃ NGUYỄN HUỆ (MIỀN NÚI)
1  Hộ bám theo trục đường bê tông

1.1  Từ cầu Bình sơn (giáp đất xã Thuỷ An) đến bờ đê bến đò 550,000

1.2  Từ ngã ba đường bê tông đến quán Bà Vũ Thị Sơ. 300,000
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  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

1.3  Từ giáp quán Bà Vũ Thị Sơ đến Ngõ Cổng nhà Ông Quá. 250,000

1.4  Từ ngã ba quán Nhà Ông Mong đi đến cổng nhà Ông Phiu. 450,000

1.5   Khu vực Kênh Giang thôn 1 300,000

2  Hộ bám theo trục đường liên xóm:(Thôn 3 và Thôn 9 ). 250,000
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2  Hộ bám theo trục đường liên xóm:(Thôn 3 và Thôn 9 ). 250,000

3  Các hộ còn lại. 150,000

4   Các hộ bám theo trục đường liên xóm cúa các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 200,000

XIV XÃ KIM SƠN (TRUNG DU)
1  Hộ bám theo trục đường 18A

1.1  Từ Cầu Chạ (Thôn Kim Thành ) tiếp giáp đất Thị Trấn Mạo Khê đến giáp Cty TNHH Long Hải 4,000,000

1.2  Từ  Cty TNHH Long Hải đến Trạm thu phí 3,500,000

1.3  Từ Trạm Thu Phí đến giáp Cầu Thôn Mai (Tiếp giáp đất xã Xuân Sơn ) 3,500,000

2  Các hộ nằm tiếp giáp phía sau các hộ bám trục đường 18A (Thôn Kim Thành ) 1,000,000

3  Các hộ nằm tiếp giáp phía sau các hộ bám trục đường 18A (Khu Cầu Thôn Mai ) 500,000

4  Hộ bám theo trục đưòng bê tông (đường đi vào thôn Nhuệ Hổ ) 800,000

5  Hộ bám theo trục đường đi liên thôn:

5.1  Từ đường 18A đi thôn Gia Mô, Kim Sen, Cổ Giản (Đường bê tông ).đến hết Nhà Ông Nguyễn
Văn Chính

1,200,000

5.2  Từ đường 18A đi thôn Kim Sen, Gia Mô đến hết Nhà Ông Pháo 1,200,000
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  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

5.3  Từ giáp Nhà Ông Pháo đến đường Tàu cắt ngang 1,200,000

5.4  Từ đường 18A -Nhà ông Còi đến ngã tư Kim sen - Cổ giản 1,000,000

5.5  Từ ngã ba thôn Kim sen ( Nhà ông Quýnh) đến hết nhà ông Còi 1,000,000

5.6   Từ đường tầu thôn Gia Mô giáp danh với thôn Kim Sen đi cầu Trường Đoàn 800,000
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5.6   Từ đường tầu thôn Gia Mô giáp danh với thôn Kim Sen đi cầu Trường Đoàn 800,000

6  Từ đường 18A vào đến cổng Công ty đóng tàu và vận tải thuỷ Kim Sơn 1,200,000

7  Tuyến từ nhà ông Cự đi Ngã ba ông Thịnh  - Gia mô 1,000,000

8  Tuyến từ nhà ông Cự đi nhà ông Cảnh  - Gia mô 1,000,000

9  Hộ bám trục đường liên thôn: Cổ Giản, Kim Sen, Gia Mô, Nhuệ Hổ 400,000

10  Các hộ còn lại 200,000

11  đường bê tông xa khu trung tâm

11.1   Từ nhà ông Nghĩa đến hết nhà ông Cảnh đồi mo thôn Gia Mô 400,000

11.2   Hộ bám đường liên thôn đồi Mo Gia Mô 300,000

11.3   Hộ bám trục đường thôn từ nhà ông Lạo đi ông Sử-Lây đến ngã tư  ông Đẵng xóm tán Nhệu
Hổ

500,000

11.4   Hộ tiếp giáp nhà ông Toạ thôn Cổ Giản đến ngã ba Ngõ ông Tưởng Kim Sen - Cổ Giản 700,000

11.5   Từ ngã tư thôn Cổ Giản qua Hội trường thôn đường đi nhà ông Sơn đến nhà bà Nội thôn Cổ
Giản

600,000

XV XÃ XUÂN SƠN (TRUNG DU)

1
 Hộ bám trục đường quốc lộ 18A: Từ Cầu Cầm đến cầu Thôn Mai (Gộp mục 1.1 và mực 1.2
trong QĐ 4158/QĐ-UB, ngày 31/12/2009 của UND tỉnh)

2,500,000
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  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

2  Các hộ ở phía sau các hộ bám trục đường 18A (lô 2) 600,000

3  Hộ bám theo trục đường xã đi Bình Khê

3.1   Từ  Cầu Cầm đến hết Trạm Xá xã . 1,200,000

3.2   Từ Trạm xá xã đến giáp đường tàu cắt ngang 940,000
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3.2   Từ Trạm xá xã đến giáp đường tàu cắt ngang 940,000

3.3   Từ đường tàu đến hết thôn Đông Sơn 800,000

4  Các hộ ở trong khu dân cư  làng cầm (thôn xuân viên 1,2,3,4) 280,000

5  Các hộ trong khu dân cư các thôn còn lại 240,000

6   Hộ bám trục đường chính liên thôn 500,000

XVI XÃ TRÀNG AN (TRUNG DU)

1  Hộ nhà bám trục đường 186: Từ nhà ông Bùi Văn Tuy, Nguyễn Văn Liệu giáp đất Đức Chính -
đến giáp xã Bình Khê. (gộp tiểu mục 1.1 và tiểu mục 1.2 trong QĐ số 4158/QĐ-UBND, ngày

1,400,000

2  Hộ bám theo đường liên xã

2.1   Đường bê tông từ nhà ông Bùi Huy Thắng đến giáp đất xã Tân Việt 700,000

2.2   Từ Bưu điện - văn hoá xã (đường đi vào KV) đến giáp xã Bình khê 550,000

2.3  Đường từ Trạm bơm nước thôn Hạ đi Trại Lốc (giáp cổng Đền Sinh) 900,000

2.4   Đường từ nhà ông Diếp đến giáp đường đi Trại Lốc 450,000

2.5   Đường từ nhà Bà Hà thị Thuý thôn Tràng Bảng 1 đi vào Trung đoàn 405 500,000

3  Hộ bám theo trục  đường liên thôn 320,000
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  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

4   Hộ bám trục đường xóm 250,000

5  Các hộ còn lại nằm trong khu dân cư ở các thôn 200,000

XVII XÃ ĐỨC CHÍNH (TRUNG DU)
1  Hộ bám trục đường 18A

212

1  Hộ bám trục đường 18A

1.1  Từ điểm giáp địa phận đất Thị Trấn Đồng Triều ( nhà Bà Mơ ) đến cổng Phòng Văn Thể            3,500,000

1.2
 Các hộ bám tiếp giáp phía sau các hộ bám trục đường 18A ( Cách trục đường 18A - trong phạm
vi 100m trở lại )

        1,000,000

1.3   Hộ bám đường tránh thị trấn Đông Triều

1.3.1   Đường từ nhà ông Toản thôn 5 đến nhà ông Chuyển thôn 2            1,500,000

1.3.2   Đường từ cống thoát nước hộ ông Đới đén giáp đường 186            2,000,000

2  Hộ bám trục đường Đức Chính đi Tràng Lương,Đức Chính đi Đền Sinh

2.1  Đường nhựa  Đức  Chính đi Tràng Lương

2.1.1    Từ cổng làng thôn 4 Đức chính đến cổng nhà Văn Hoá- xã Đức Chính            2,750,000

2.1.2  Giá áp dụng cho lô 2 phía sau            1,250,000

2.1.3   Từ giáp cổng nhà Văn hoá xã Đức chính đến giáp đường tàu cắt ngang            2,500,000

2.1.4  Từ đường tàu đến giáp đất xã Tràng an            2,250,000

2.2  Đường nhựa đi Đức Chính đi Đền Sinh
2.2.1

a
 Từ ngã ba đầu Đình đến đường tàu cắt ngang            2,750,000
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  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

2.2.1
b

 Giá áp dụng cho lô 2 phía sau            1,250,000

2.2.2   Từ giáp đường tàu cắt ngang đến cổng Đền Sinh            1,250,000

3  Hộ bám theo trục đường liên thôn

3.1  Hộ  bám theo trục đường Bê tông hoặc Đường nhựa ở các thôn            600,000
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3.1  Hộ  bám theo trục đường Bê tông hoặc Đường nhựa ở các thôn            600,000

3.2  Hộ bám theo trục đường liên thôn            400,000

3.3   Các hộ dân cư bám đường sát xóm Lăng và khuôn viên Ga tầu            400,000

4  Các hộ còn lại nằm trong  các khu dân cư     350,000

XVIII XÃ HỒNG PHONG (TRUNG DU)
1 Hộ bám trục đường 18A

1.1
 Từ giáp đất Thị Trấn Đông Triều (cổ eo) đến giáp cây xăng của
(Công ty quản lý khai thác các Công Trình Thuỷ Lợi)

3,000,000

1.2   Từ cây xăng của Công ty khai thác-Công Trình Thuỷ Lợi đến Cầu Đạm 2,500,000

2  Hộ bám theo trục đường 332

2.1   Từ Trạm biến thế điện đến giáp đất thị trấn Đông Triều ( Các hộ bám hai bên mặt đường 332 ) 1,500,000

2.2  Từ bến phà Triều đến giáp trạm biến thế điện Huyện 1,000,000

3
 Hộ bám theo trục đường liên thôn: Từ đường 18A đi thôn Bình Lục Thượng,  Bình Lục Hạ đến
thôn Triều Khê về Đoàn Xá 1 ra đường 332

400,000

4  Các hộ còn lại  trong khu dân cư 250,000

XIX XÃ HƯNG ĐẠO (ĐỒNG BẰNG)
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STT  TÊN ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ

  Đất ở bám trục
đường giao
thông chính

nằm tại Trung
tâm xã hoặc
cụm xã, gần
khu thương

mại, dịch vụ, du
lịch, khu công

nghiệp, khu chế

 Đất ở bám
trục đường
giao thông

liên thôn, tiếp
giáp với trung
tâm xã, cụm

xã, khu
thương mại,

dịch vụ
(đ/m2)

 Các khu
vực còn

lại đ/m2)

1  Hộ bám trục đường 18A:  Từ cổng phòng Văn Thể đến hết địa phận xã Hưng Đạo (đầu cầu
cầm)

3,000,000

2  Hộ bám trục đường (từ đường 18A đến cổng Trung Tâm Y Tế huyện ) 2,000,000

3  Các hộ nằm ở phía sau các hộ bám trục đường 18A và các hộ ở phía sau các hộ bám trục
đường từ đường 18A vào Trung Tâm Y Tế huyện (Lô 2).

1,000,000

4  Các hộ nằm ở giáp các hộ phía sau hộ bám trục đường 18A đi Mạo Khê.
 (Từ cổng Trung Tâm Y Tế đến nhà ông San + Bà Nhung ( Lô 3 ).

400,000
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4  Các hộ nằm ở giáp các hộ phía sau hộ bám trục đường 18A đi Mạo Khê.
 (Từ cổng Trung Tâm Y Tế đến nhà ông San + Bà Nhung ( Lô 3 ).

400,000

5  Hộ  bám trục đường  bê tông từ đường 18A đến cổng  UBND xã Hưng Đạo 700,000

6 Hộ bám trục đường nhựa vào thôn Thủ Dương

6.1  Từ đường 18A đến giáp nhà ông Sự (hết bệnh viện cũ) 900,000

6.2  Từ Ngã ba Trường PTCS xã Hưng Đạo rẽ vào đường Thủ Dương và đường thôn Mỹ Cụ 400,000

7
 Hộ bám trục đường bê tông  từ đường 18A đến Chùa Sùng Khánh - Mỹ Cụ +đến hết (nhà ông
Cường)

400,000

8  Từ giáp (Nhà ông Cường) đến điểm ngã ba đi sân bóng -thôn Thủ Dương 150,000

 Các hộ nằm trong khu dân cư

9  Khu dân cư  Mễ Xá 1 , 2, 3 300,000

10  Khu dân cư  Mỹ Cụ 1, 2 150,000

11   Hộ bám trục đường bê tông từ đường 18A vào nhà Văn hoá thôn Mễ Xá 1 và Mễ Xá 3 350,000

12   Hộ bám trục đường bê tông từ đường 18A (nhà ông Thính) vào đến  nhà ông Đào thôn Mễ Xá
3

320,000
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